
 Kinh phí chi 

thường xuyên 

 Kinh phí chi đầu 

tư XDCB 

1 2 3=4+5 4 5 6

TỔNG CỘNG 1.384.223.200 28.356.000 1.355.867.200

1  Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân 1.355.867.200 0 1.355.867.200

1.1  Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 345.993.000 0 345.993.000

 -  Công trình nước sạch tập trung thôn Ngọc Trà, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (7974533) 33.842.000 33.842.000

 -
 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ nhà văn hoá thôn Tiến Sơn 2, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân (7974534) 
3.544.000 3.544.000

 -  Nâng cấp Đường giao thông thôn Thành Lợp, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (79745350) 2.190.000 2.190.000

 -  Đường giao thông thôn Én, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (7974538) 5.005.000 5.005.000

 -  Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Hún, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (7974537) 7.622.000 7.622.000

 -  Đường giao thông thôn Ruộng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (7974536) 10.584.000 10.584.000

 -  Xây dựng đường giao thông thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (7975242) 2.239.000 2.239.000

 -  Sửa chữa chợ Bát Mọt, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (7974548) 18.866.000 18.866.000

 -
 Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa - khu thể thao thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân 

(8032362) 
4.140.000 4.140.000

 -  Công trình nước sạch tập trung thôn Xương, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (7974532) 59.410.000 59.410.000

 -  Đường giao thông nội thôn Quẻ, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (7974543) 5.505.000 5.505.000

 -  Trường THCS DTBT Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (7974531) 58.924.000 58.924.000

 -  Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng Bản Mạ - Thường Xuân, huyện Thường Xuân (7974547) 9.529.000 9.529.000

 -  Đập mương thủy lợi thôn Vành, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (7974549) 5.751.000 5.751.000

 -  Đường giao thông thôn Chẽ dài, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (7974546) 10.291.000 10.291.000

 -  Nâng cấp đường giao thông nội thôn Xeo, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (7974542) 6.413.000 6.413.000

 -  Đường giao thông nội thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (7974544) 3.964.000 3.964.000

 -  Đường giao thông nội thôn Buồng đi Hón Chanh, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (7974541) 6.935.000 6.935.000

 -  Đường giao thông từ thôn Dín đi thôn Én, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (7974539) 7.420.000 7.420.000

 -  Đường giao thông nội thôn, thôn Chinh xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (7974541) 7.483.000 7.483.000

 -  Đường giao thông thôn Chinh đi thôn Xeo, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (7974540) 11.410.000 11.410.000

 -  Nhà văn hóa và công trình phụ trợ thôn Én, xã Xuân Thắng (8032035) 55.415.000 55.415.000

 Ghi chú STT Nội dung
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 -
 Đường giao thông thôn Giang, xã Xuân Chinh (từ Hón Sái Hảo đi nhà các ông: Lò Văn Thời, Vi 

Văn Mến) (8032041) 
9.511.000 9.511.000

1.2  Kinh phí bổ sung mục tiêu khác 1.009.874.200 0 1.009.874.200

 -
 Trường tiểu học thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Hạng mục Nhà hiệu bộ, nhà lớp học và 

lớp học bộ môn, các hạng mục phụ trợ khác (7950219) 
512.461.000 512.461.000

 -  Cải thiện môi trường, đầu tư hệ thống xử lý, thu gom rác thải, thôn Tiến Sơn 1 (8045891) 18.375.000 18.375.000

 -  Nhà lớp học và lớp bộ  môn 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Xuân Lộc, xã Xuân Lộc (7950219) 37.504.000 37.504.000

 -
 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS Luận Thành, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân 

(7950147) 
47.302.000 47.302.000

 -  Nhà đa năng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Thường Xuân (7954368) 70.835.200 70.835.200

 -  Di dời đầu tư xây dựng đền cô xã Xuân Cẩm huyện Thường Xuân 191.317.000 191.317.000

 -  Hệ thống điện chiếu sáng Thị trấn Thường Xuân, giai đoạn 2 (7925062) 32.080.000 32.080.000

 Nhà văn hóa thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (7986520) 50.000.000 50.000.000

 -
 Khu tái định cư tập trung Băng Lươm, thôn Lửa, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hoá. Hạng mục: Quy hoạch và GPMB (8031793) 
50.000.000 50.000.000

2  Ban quản lý dự án hỗ trợ bảo vệ rừng huyện Thường Xuân 28.356.000 28.356.000 0

2.1
 Dự án 3: Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng 

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Mã chương trình MTQG: 00513) 
28.356.000 28.356.000 0

+  Hỗ trợ lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng 9.244.000 9.244.000

+  Kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 19.112.000 19.112.000


